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Số:           /CTTVI-TTHT

         V/v chuyển Bảng tổng hợp 
dữ liệu hóa đơn điện tử

          
              Trà Vinh, ngày      tháng    năm   

                Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam 
- Chi nhánh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 05 Lê Thánh Tôn, Phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Ngày 13/7/2023, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh nhận được văn bản số 223/TVI-
KT ngày 13/7/2023 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt 
Nam - Chi nhánh Trà Vinh (gọi tắt là Vietcombank Trà Vinh) về việc chuyển dữ 
liệu hóa đơn điện tử. Cục Thuế tỉnh Trà Vinh có ý kiến như sau:

 - Tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 
của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, quy định:

"3. Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập 
đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (chuyển trực 
tiếp hoặc gửi qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử).

a) Phương thức và thời điểm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử
…
Người bán lập Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử hàng hóa, cung cấp 

dịch vụ phát sinh trong tháng hoặc quý (tính từ ngày đầu của tháng, quý đến 
ngày cuối cùng của tháng hoặc quý) theo Mẫu số 01/TH-HĐĐT Phụ lục IA ban 
hành kèm theo Nghị định này để gửi cơ quan thuế cùng với thời gian gửi Tờ 
khai thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 
và các văn bản hướng dẫn thi hành.

…"
- Tại khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định thời 

hạn nộp hồ sơ khai thuế:
"1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý 

được quy định như sau:
a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ 

thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;
b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát 

sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý".
- Tại Điều 30 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính 



2

phủ quy định:
"Điều 30. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn 

điện tử
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chuyển 

dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

…"
Căn cứ quy định nêu trên thì thời điểm chuyển Bảng tổng hợp dữ liệu hóa 

đơn điện tử cùng với thời gian gửi Tờ khai thuế giá trị gia tăng. Trường hợp 
Vietcombank Trà Vinh chuyển Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi tới cơ 
quan thuế quá thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 
38/2019/QH14 thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 30 Nghị định số 
125/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Cục Thuế tỉnh Trà Vinh thông báo để Vietcombank Trà Vinh được biết./.

Nơi nhận:                                                                                  KT. CỤC TRƯỞNG 
- Như trên;                                                                                               PHÓ CỤC TRƯỞNG
- LĐ Cục Thuế;
- Các Phòng: NVDTPC, KK;
- Website Cục Thuế; 
- Lưu: VT, TTHT.                                      

                                                                                  Trần Công Thành
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